
Mã số 

ngạch
Bậc

Hệ số 

lƣơng
PCCV

Mốc nâng 

bậc lƣơng

Thời gian 

hƣởng

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17

I

1 Vũ Thị Thu 1970
Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã Trung Hòa
01.005 4 2,46 0,15 01/11/2023 30/12/2022 ĐH Kinh tế 01.003 2 2,67 0,15 01/11/2023 01/11/2023

2 Nguyễn Thanh Tùng 1970
Phó Chủ tịch UBND xã 

Trung Hưng
01.005 8 3,26 0,2 01/10/2023 14/10/2022 ĐH Luật 01.003 4 3,33 0,2 01/10/2023 01/8/2023

3 Trịnh Văn Huấn 1966
Chủ tịch Hội Nông dân 

xã Lý Thường Kiệt
01.005 5 2,66 0,15 01/8/2023 01/6/2023 ĐH

Luật

Kinh tế
01.003 2 2,67 0,15 01/8/2023 01/8/2023

II

1 Phùng Đình Soan 1966
Công chức Tư pháp -

 Hộ tịch xã Yên Phú
01.005 9 3,46 01/5/2024 14/10/2022 ĐH Luật 01.003 5 3,66 01/8/2023 01/8/2023

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành

Số 

TT
Họ và tên

Năm

 sinh

Chức vụ, đơn vị

 công tác

CÁN BỘ

CÔNG CHỨC

Tổng cộng: 04 ngƣời

Mã số 

ngạch
Bậc

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NỘI VỤ 

(Gửi kèm theo Công văn số           /SNV-XDCQ  ngày         /     /2024 của Sở Nội vụ Hưng Yên )

Lƣơng đề nghị chuyển xếp

PCCV

 ĐƢỢC CHUYỂN XẾP LƢƠNG THEO TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO MỚI ĐỢT I NĂM 2024

Hệ số 

lƣơng 

Mốc nâng 

bậc lƣơng

Ngày, tháng 

năm có 

bằng

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ - HUYỆN YÊN MỸ
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